
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ
KHOA KTCN– MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 26 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH THỰC TẾ 2

LỚP CAO ĐẲNG CNKT XÂY DỰNG, QUẢN LÝ XÂY DỰNG

KHÓA 47

Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1, năm học 2023- 2024;

Căn cứ chương trình môn học thực tập nghề nghiệp 2 của ngành CNKT Xây

dựng, Quản lý Xây dựng K47.

Nhằm giúp sinh viên học hỏi, gắn kết kiến thức học tại trường với thực tiễn, thực

hiện theo quy định của chương trình đào tạo, Bộ môn Kỹ thuật - Xây dựng, Khoa Kỹ

Thuật Công Nghệ - Môi Trường đã xây dựng kế hoạch thực tập nghề nghiệp 2 của lớp

Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng A, B và Quản lý xây dựng khóa 47 như sau:

1. Mục đích

- Thực hiện quy định của chương trình đào tạo ngành xây dựng và quản lý xây

dựng.

- Tìm hiểu về địa chất, các công trình trọng điểm của một số vùng.

- Tìm hiểu về kiến trúc tự nhiên và nhân tạo.

- Tìm hiểu các công trình kiến trúc cổ và hiện đại.

- Nghiên cứu, tìm hiểu các qui trình quản lý hồ sơ thiết kế, hồ sơ dự thầu, đấu

thầu.

- Tìm hiểu các qui định quản lý công trình.

- Giúp sinh viên được trải nghiệm thực tế, có được những nhìn nhận đúng đắn

về chuyên ngành mình đang học, rèn luyện các kỹ năng quan sát, viết báo cáo…

2. Tuyến điểm: Cần Thơ – Đà Lạt

- Đà Lạt:



+ Tìm hiểu về địa chất, kiến trúc tự nhiên và nhân tạo: thác Đatanla, vườn hoa

cẩm tú cầu, hồ Tuyền Lâm, đường hầm đất sét ở Đà Lạt.

+ Công trình kiến trúc mang phong cách kiến trúc của các quốc gia qua các thời

kỳ Chùa Tàu, ga Đà Lạt, Dinh Bảo Đại (dinh 1), Bảo tàng Lâm Đồng, Thiền viện Trúc

Lâm, nhà thờ Ka Đơn, nhà thờ Domaine de Marie.

+ Một số địa điểm, công trình kiến trúc độc đáo: chùa Linh Phước, biệt thự

Hằng Nga, Đại Bảo tháp Kim Luân.

- Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tìm hiểu các thiết kế, thi công, các qui định quản lý chất lượng công trình,

một số công ty xây dựng: VIETBUILD HCM 2023 – Triển lãm quốc tế chuyên ngành

xây dựng tại TP. HCM tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ.

3. Thời gian:

Ngày 7/11/2023 đến 11/11/2023 (5 ngày 4 đêm)

Sinh viên tập trung tại trường Cao đẳng Cần Thơ lúc 20 giờ ngày 07 tháng 11

năm 2023.

4. Số lượng sinh viên: 70 sinh viên (có danh sách cụ thể kèm theo)

- Cao đẳng CNKT Xây Dựng AK47 (32 sv)

- Cao đẳng CNKT Xây Dựng B K47 (28 sv)

- Cao đẳng Quản lý xây dựng K47 (10 sv)

5. Số lượng cán bộ hướng dẫn:

03 giảng viên thuộc bộ môn Kỹ Thuật - Xây Dựng khoa KTCN – MT.

ST

T
Họ và tên Nữ

Lớp được phân công

phụ trách hướng dẫn

Phân công giảng viên

chấm báo cáo thực tế

1 Nguyễn Thị Như Mai x
CĐ CNKT Xây dựng A

– K47

Nguyễn Thị Như Mai

Ngô Nguyễn Ngọc

Thơ

2
Ngô Nguyễn Ngọc

Thơ
x

CĐ CNKT Xây dựng

B– K47

Ngô Nguyễn Ngọc

Thơ



ST

T
Họ và tên Nữ

Lớp được phân công

phụ trách hướng dẫn

Phân công giảng viên

chấm báo cáo thực tế

Ngô Hoàng Sơn

3 Ngô Hoàng Sơn x
CĐ Quản lý xây dựng

K47

Ngô Hoàng Sơn

Nguyễn Thị Như Mai

6. Đề xuất (nếu có):

Tính giờ cho giảng viên hướng dẫn: 15 giờ/ 1 giảng viên.

7. Phương tiện: xe dịch vụ hợp đồng.

8. Kinh phí

- Đối với cán bộ hướng dẫn: kinh phí tự túc.

- Đối với sinh viên: kinh phí tự túc.

9. Đề nghị: Không ./.

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG QLĐT TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Việt Huỳnh Mai
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP THỰC TẾ 2
LỚP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG A, B KHÓA 47,

QUẢN LÝ XÂY DỰNG K47

1. LỚP CAO ĐẲNG CNKT XÂY DỰNG A K47: 35 sv

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
Giới
Tính

Năm Sinh Ghi Chú

1 22C16055 Trương Trường An Nam 26/12/2004

2 22C16061 Trần Thanh Bảo Nam 18/11/2004

3 22C16006 Nguyễn Thị Mỹ Diện Nữ 21/06/2000

4 22C16070 Phan Minh Duy Nam 27/11/2004

5 22C16007 Nguyễn Hữu Đạt Nam 11/05/2003

6 22C16066 Phạm Tiến Đạt Nam 08/07/2004

7 22C16010 Huỳnh Thanh Hiền Nam 06/05/2004

8 22C16013 Lê Thái Học Nam 14/10/2004

9 22C16014 Huỳnh Quốc Huy Nam 23/06/2004

10 22C16020 Nguyễn Hoàng Khánh Nam 31/01/2003 Nghỉ

11 22C16017 Nguyễn Xuân Kỳ Nam 05/10/2003

12 22C16075 Huỳnh Nhựt Linh Nam 17/09/2003

13 22C16058 Nguyễn Lê Hữu Lộc Nam 08/01/2004

14 22C16024 Trần Tấn Lợi Nam 30/07/2004

15 22C16026 Võ Hiếu Nghĩa Nam 27/05/2004

16 22C16027 Hồ Như Ngọc Nữ 28/05/2004

17 22C16028 Nguyễn Phan Sĩ Nguyên Nam 18/03/2004

18 22C16029 Nguyễn Trọng Nguyễn Nam 17/04/2004

19 22C16032 Lê Anh Phát Nam 01/10/2003

20 22C16035 Phạm Kiều Phong Nam 03/01/2001



STT MSSV HỌ VÀ TÊN
Giới
Tính

Năm Sinh Ghi Chú

21 22C16072 Quách Gia Phú Nam 13/11/2004

22 22C16036 Mai Hoàng Phúc Nam 02/03/2004

23 22C16041 Đặng Nhật Tân Nam 14/10/2004

24 22C16064 Nguyễn Ngọc Tân Nam 29/06/2004

25 22C16065 Phan Vũ Tân Nam 27/02/2004

26 22C16047 Nguyễn Tấn Thịnh Nam 10/12/2003

27 22C16042 Châu Phạm Quốc Toàn Nam 02/09/2004

28 22C16059 Nguyễn Bảo Toàn Nam 26/07/2004

29 22C16044 Bùi Thanh Tới Nam 27/06/2004

30 22C16049 Trần Tăng Trí Nam 08/03/2004

31 22C16051 Nguyễn Võ Anh Văn Nam 04/03/2004

32 22C16052 Trần Lê Vu Nam 06/08/2004

33 22C16053 Nguyễn Văn Yên Nam 25/05/2004

34 22C16005 Nguyễn Khang Cường Nam 02/11/2004 Nghỉ

35 22C16002 Lâm Tiểu Bình Nam 04/04/2004 Nghỉ

LỚP CAO ĐẲNG CNKT XÂY DỰNG B K47: 28 sv

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
Giới
Tính

Năm Sinh Ghi Chú

1 22C16004 Huỳnh Chí Cảnh Nam 08/02/2004

2 22C16050 Trần Ngọc Ưng Nam 20/03/2004

3 22C16015 Trần Nguyễn Tấn Huy Nữ 07/09/2004

4 22C16046 Trần Quốc Thiện Nam 02/10/2004

5 22C16063 Lê Gia Lâm Nam 28/10/2004

6 22C16079 Lâm Thành Lợi Nam 16/01/2004

7 22C16039 Trần Thanh Quân Nam 08/01/2004

8 22C16054 Đinh Hoàng Sang Nam 26/06/2004

9 22C16018 Nguyễn Hoàng Kha Nam 03/10/2004

10 22C16040 Hà Trọng Tâm Nam 28/05/2004



STT MSSV HỌ VÀ TÊN
Giới
Tính

Năm Sinh Ghi Chú

11 22C16069 La Chí Trung Nam 03/01/2004

12 22C16037 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 09/04/2004

13 22C16048 Võ Thành Thuận Nam 16/06/2004

14 22C16067 Lê Quang Sang Nam 19/05/2004

15 22C16056 Trần Hán Yạ Nam 20/12/2004

16 22C16031 Lâm Thịnh Phát Nam 02/11/2004

17 22C16021 Trần Quốc Khánh Nam 17/07/2004

18 22C16043 Trần Quốc Toàn Nam 12/12/2003

19 22C16073 Nguyễn Đoàn Duy Tân Nam 20/03/2004

20 22C16078 Võ Tuấn An Nam 08/05/2002

21 22C16045 Mai Thanh Thiên Nam 07/05/2004

22 22C16003 Trần Trí Bình Nam 29/04/2004

23 22C16033 Nguyễn Duy Phát Nam 01/04/2004

24 22C16071 Ngô Khánh Huy Nam 12/03/2004

25 22C16060 Nguyễn An Thịnh Nam 24/04/2004

26 22C16062 Lê Trung Hiếu Nam 07/12/2004

27 22C16034 Lâm Ngọc Thanh Phong Nam 03/09/2004

28 22C16022 Đàm Đăng Khoa Nam 19/12/2003

2. LỚP CAO ĐẲNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG: 11 SV

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
Giới
Tính

Năm Sinh Ghi Chú

1 22C37001 Phạm Nhỉ Hào Nam 25/10/2003

2 22C37002 Trương Minh Huy Nam 04/07/2004

3 22C37003 Lê Vũ Kiệt Nam 22/7/2004

4 22C37004 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 17/4/2004

5 22C37005 Trần Thành Nhân
Nam 13/10/2004



STT MSSV HỌ VÀ TÊN
Giới
Tính

Năm Sinh Ghi Chú

6 22C37006 Nguyễn Phúc Thành Nam 21/8/2004

7 22C37008 Nguyễn Đức Thịnh Nam 07/05/2004

8 22C37009 Nguyễn Văn Trung Nam 03/08/2004 Xin bảo
lưu

9 22C37010 Nguyễn Minh Trường Nam 10/06/2004

10 22C37012 Nguyễn Văn Tấn Lộc Nam 17/03/2004

11 22C37013 Nguyễn Thị Lan Anh Nam 01/02/2003

Danh sách này có 74 (bảy mươi bốn) sinh viên. Trong đó, Thực học có 70 sinh viên,
03 bạn nghỉ học và 01 bạn xin bảo lưu./.

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG QLĐT TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Việt Huỳnh Mai


